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Nghiên cứu nuôi cá nâu (Scatophagus argus)

trong hệ thống Biofloc

Người báo cáo: Ts. Lý Văn Khánh

Báo cáo chuyên đề

Giới thiệu

• Nuôi trồng thủy sản bền vững

• Đa dạng hóa đối tượng nuôi

• Cá nâu là loài có nhiều triển vọng

• Cá nâu có tính ăn tạp thiên về thực vật

• Cá nâu có thể nuôi ghép với các loài thủy sản khác

• Khó khăn về kỹ thuật và con giống cá nâu

• Ưu điểm của công nghệ Biolfoc
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Nội dung báo cáo

• Đặc điểm sinh học về cá nâu

• Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản

• Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong
hệ thống biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ
sống của cá nâu.

• Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cá nâu
nuôi trong hệ thống biofloc đến tăng trưởng
và tỷ lệ sống của cá nâu.

Đặc điểm sinh học về cá nâu

• Cá nâu là loài cá có giá trị kinh tế cao, thịt ngon và được thị
trường ưa chuộng.

• Cá nâu sống ở biển, nước lợ và nước ngọt (sông và hồ),
những nơi có đá ngầm, các hốc, rễ cây và chà

• Cá thường phân bố nhiều ở những nơi có chế độ triều dao

động thường xuyên, có giá thể và sống theo bầy đàn
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Cá nâu

• Cá nâu ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau như giun,

giáp xác, côn trùng, các vật chất có nguồn gốc thực vật,
tảo,...

• Cá nâu là loài cá ăn tạp thiên về thực vật, thức ăn của cá là

tảo Enteromorpha, tảo Chaetomorpha, tảo silic, tảo
Euglenophyta,…

• Cá nâu bột thể hiện sự lựa chọn thức ăn rõ, cá ăn chủ yếu là

rotifer ở ngày tuổi thứ 3.
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Đặc điểm sinh học về cá nâu

• Cá nâu 3-15 ngày tuổi có khuynh hướng chọn lựa phiêu sinh

động vật làm thức ăn và

• Cá nâu 15-30 ngày tuổi có sự lựa chọn phiêu sinh thực vật làm

thức ăn.

• Cá nâu trưởng thành có thành phần thức ăn trong dạ dày và ruột
là mùn bã hữu cơ chiếm đến 97,8% và các loài tảo chiếm 2,25%
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Đặc điểm sinh học về cá nâu
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Đặc điểm sinh học về cá nâu

• Cá nâu có thể nuôi đơn, có thể nuôi ghép với các loài thủy
sản khác, nhất là trong mô hình tôm - rừng.

• Nuôi kết hợp với tôm sú nhằm cải thiện môi trường nước
ao nuôi tôm

• Cá có thể được dùng làm cá cảnh.

• Cá nâu có thể nuôi vỗ thành thục tốt trong bể

• Cá nâu đã cho sinh sản nhân tạo thành công và cá sử dụng
tốt thức ăn công nghiệp

8

Đặc điểm sinh học về cá nâu
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Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản

• Hạt floc là khối kết dính của các loại vi khuẩn, tảo, động vật
nguyên sinh và một số sinh vật khác, các mảnh vỡ của các phân
tử hữu cơ từ tế bào chết, floc là những hạt xốp, nhẹ có đường
kính từ 0,1 đến vài mm.

• Trung bình tế bào vi khuẩn chứa khoảng 25% vật chất khô. Vi
khuẩn chứa 48,9% carbon, 5,2% hydrogen, 24,8% oxy, 9,46%
nitrogen (tương đương 61% protein thô) và 9,2% tro.

• Protein do vi khuẩn tạo ra được đối tượng nuôi sử dụng để có
thể chuyển đổi thành sinh khối của chúng

• Thành phần sinh hóa của biofloc gồm 35-50% hàm lượng đạm,
0,6-12% chất béo và tro chiếm 21-32%.

• Biofloc là những khối gắn kết của vi khuẩn, tảo, protozoa, chất
vẫn, mãnh vụn hữu cơ và nhiều vi sinh vật khác.

• Công nghệ Biofloc là giải pháp giải quyết 2 vấn đề:

– Loại bỏ các chất dinh dưỡng chuyển hóa vào sinh khối vi
khuẩn dị dưỡng xử lý nước ao nuôi

– Sử dụng Biofloc làm thức ăn bổ sung tại chỗ cho đối
tượng nuôi.

• Biofloc làm giảm chi phí thức ăn và được coi là giải pháp để
phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản quy mô công
nghiệp.

• Bổ sung nguồn cacbon vi sinh vật sẽ hấp thụ nitơ từ chất thải
của cá nuôi tạo nên sinh khối và hình thành nên các biofloc.

• Sinh khối biofloc được cá sử dụng làm thức ăn tự nhiên, do
vậy hiệu quả sử dụng dinh dưỡng được cải thiện.

Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản
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• Hệ thống nuôi theo Biofloc, dinh dưỡng được vi khuẩn dị
dưỡng hấp thụ tạo nên sinh khối vi sinh vật và quay lại làm
thức ăn cho cá.

• Hệ thống nuôi theo Biofloc ít hoặc không thay nước nên chi
phí thấp, tính an toàn sinh học cao do giảm thiểu khả năng
lây nhiễm mầm bệnh từ nguồn nước cấp vào trong ao nuôi.

• Hệ thống nuôi theo Biofloc thân thiện môi trường, an toàn
sinh học và hiệu quả kinh tế cao

Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản

• Công nghệ Biofloc là một giải pháp công nghệ sinh học mới
góp phần phát triển ngành nuôi trồng thủy sản theo hướng
bền vững, an toàn sinh học và thân thiện với môi trường:

– Loại bỏ ammonia tự do trong nước ao nuôi bằng cách
chuyển hóa thành protein trong sinh khối vi khuẩn dị
dưỡng trong các biofloc.

– Động vật thủy sản nuôi sử dụng biofloc làm thức ăn, do
vậy tỷ lệ chuyển hóa protein trong thức ăn được tăng lên.

– Nâng cao mức độ an toàn sinh học, giảm rủi ro lây nhiễm
bệnh do không hoặc ít phải thay nước.

Công nghệ Biofloc trong nuôi trồng thủy sản
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Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Nghiệm thức 1: đối chứng (không bón bổ sung rỉ đường)

• Nghiệm thức 2: bón bổ sung rỉ đường với tỷ lệ C:N=10:1

• Nghiệm thức 3: bón bổ sung rỉ đường với tỷ lệ C:N=15:1

• Nghiệm thức 4: bón bổ sung rỉ đường với tỷ lệ C:N=20:1

– Thể tích bể: 0,5 m3

– Mức nước bể: 80 cm

– Khối lượng cá ban đầu: 3,59 g/con

– Mật độ cá: 40 con/m3

– Độ mặn nước bể nuôi: 5‰

– Thời gian nuôi: 4 tháng

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Biofloc được tạo ra bằng nguồn cacbon từ rỉ đường

• Cá được cho ăn thức ăn công nghiệp dạng viên nổi có độ đạm
35%, mỗi ngày 2 lần

• Theo dõi yếu tố môi trường nước 2 tuần/lần: Nhiệt độ, pH, độ
trong, TAN và NO2

• Theo dõi thể tích floc và kích thước hạt floc 1 lần/tháng

• Theo dõi khối lượng cá, chiều dài và chiều cao 2 tháng/lần

• Kết thúc thí nghiệm: thu khối lượng, chiều dài, chiều cao từng
cá thể trong bể, xác định tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và sinh

khối của cá. FCR, thành phần sinh hóa thịt cá nâu

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Các yếu tố môi trường

Nghiệm thức
Nhiệt độ (oC) pH

7 giờ 14 giờ 7 giờ 14 giờ

Đối chứng 26,6±0,26 28,5±0,22 7,94±0,03 8,52±0,10

C:N=10:1 26,5±0,02 28,5±0,04 7,97±0,05 8,54±0,06

C:N=15:1 26,7±0,01 28,6±0,08 7,89±0,06 8,43±0,05

C:N=20:1 26,6±0,19 28,2±0,27 7,91±0,04 8,45±0,02
Nghiệm thức Độ trong (cm) TAN (mg/L) NO2

- (mg/L)

Đối chứng 28,0±0,64 0,78±0,03 1,65±0,04

C:N=10:1 23,5±0,46 0,36±0,11 0,71±0,13

C:N=15:1 22,0±0,72 0,34±0,08 0,50±0,04

C:N=20:1 20,6±0,90 0,37±0,08 0,87±0,18
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Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Kích thước và thể tích floc

Nghiệm thức
Kích thước hạt floc (mm) Thể tích floc

(mL/L)Dài Rộng

Đối chứng 0,33±0,02a 0,23±0,00a 5,05±0,66a

C:N=10:1 0,37±0,01b 0,25±0,00b 20,16±1,66b

C:N=15:1 0,44±0,01c 0,31±0,01c 31,00±2,38c

C:N=20:1 0,41±0,02c 0,29±0,01d 30,00±3,54c

• Tăng trưởng về khối lượng cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Tốc đô tăng trưởng về khối lượng cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Nghiệm thức
Tốc độ tăng trưởng

tuyệt đối (g/ngày)

Tốc độ tăng trưởng

đặc biệt (%/ngày)

Đối chứng 0,17±0,02a 1,56±0,10a

C:N=10:1 0,18±0,03a 1,61±0,12a

C:N=15:1 0,26±0,01b 1,98±0,04b

C:N=20:1 0,22±0,02b 1,78±0,08b

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Tăng trưởng về chiều dài cá sau 4 tháng nuôi
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Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Tốc độ tăng trưởng về chiều dài cá sau 4 tháng nuôi

Nghiệm thức
Tốc độ tăng trưởng

tuyệt đối (cm/ngày)

Tốc độ tăng trưởng

đặc biệt (%/ngày)

Đối chứng 0,03±0,00a 0,53±0,03a

C:N=10:1 0,04±0,00ab 0,55±0,05ab

C:N=15:1 0,04±0,00c 0,63±0,01c

C:N=20:1 0,04±0,00bc 0,60±0,02bc

• Tăng trưởng về chiều cao cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Tốc độ tăng trưởng về chiều cao cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Nghiệm thức
Tốc độ tăng trưởng

tuyệt đối (cm/ngày)

Tốc độ tăng trưởng

đặc biệt (%/ngày)

Đối chứng 0,018±0,002a 0,50±0,05a

C:N=10:1 0,017±0,001a 0,50±0,02a

C:N=15:1 0,022±0,000b 0,59±0,01b

C:N=20:1 0,020±0,001ab 0,55±0,01ab

• Tỷ lệ sống của cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Sinh khối cá và hệ số thức ăn của cá sau 4 tháng nuôi

Nghiệm thức Sinh khối (g/m3) FCR

Đối chứng 545±37,6a 3,46±0,17d

C:N=10:1 708±82,4b 2,62±0,26c

C:N=15:1 1.102±60,3c 1,64±0,08a

C:N=20:1 758±19,8b 2,19±0,02b

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Hệ số phân cỡ về khối lượng của cá sau 4 tháng nuôi

Nghiệm thức Hệ số phân cỡ (CV)

Đối chứng 0,18±0,03a

C:N=10:1 0,30±0,08b

C:N=15:1 0,35±0,06b

C:N=20:1 0,28±0,03ab

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Thành phần sinh hóa thịt  cá nâu

Nghiệm thức
Ẩm độ

(%)

Protein

thô (%)

Lipid thô

(%)
Tro (%)

Đối chứng 78,8±0,35a 56,4±0,76a 20,1±0,66b 8,58±0,26a

C:N=10:1 79,1±0,15a 56,1±1,52a 17,5±0,45a 8,66±0,12a

C:N=15:1 78,8±0,60a 57,3±0,18a 16,7±0,34a 8,26±0,90a

C:N=20:1 79,2±0,14a 57,2±0,96a 17,2±0,18a 8,42±0,12a

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N trong hệ thống biofloc
đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Nghiệm thức 1: 40 con/m3

• Nghiệm thức 2: 60 con/m3

• Nghiệm thức 3: 80 con/m3

– Thể tích bể: 0,5 m3

– Mức nước bể: 80 cm

– Khối lượng cá ban đầu: 3,59 g/con

– Tỷ lệ C:N=15:1

– Độ mặn nước bể nuôi: 5‰

– Thời gian nuôi: 4 tháng

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Nghiệm thức

(con/m3)

Nhiệt độ (oC) pH

7 giờ 14 giờ 7 giờ 14 giờ

40 26,7±0,07 28,6±0,05 7,89±0,06 8,43±0,06

60 26,7±0,03 28,5±0,15 7,93±0,03 8,48±0,11

80 26,6±0,11 28,4±0,14 7,91±0,01 8,40±0,07

• Các yếu tố môi trường

Nghiệm thức (con/m3) Độ trong (cm) TAN (mg/L) NO2
- (mg/L)

40 22,0±0,72 0,34±0,08 0,50±0,04

60 21,6±0,26 0,38±0,04 0,76±0,20

80 20,1±0,29 0,52±0,03 0,97±0,11
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Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

• Kích thước và thể tích hạt floc

Nghiệm thức

(con/m3)

Kích thước hạt floc (mm) Thể tích floc

(mL/L)Dài Rộng

40 0,44±0,01a 0,31±0,02a 31,0±2,38a

60 0,42±0,02a 0,29±0,01a 27,3±6,05a

80 0,43±0,02a 0,30±0,01a 25,8±3,01a

• Tăng trưởng về khối lượng cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Tốc độ tăng trưởng về khối lượng cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Nghiệm thức

(con/m3)

Tốc độ tăng trưởng

tuyệt đối (g/ngày)

Tốc độ tăng trưởng

đặc biệt (%/ngày)

40 0,26±0,01b 1,90±0,04b

60 0,18±0,03a 1,63±0,10a

80 0,17±0,01a 1,58±0,05a

• Tăng trưởng về chiều dài cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Tốc độ tăng trưởng về chiều dài cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Nghiệm thức

(con/m3)

Tốc độ tăng trưởng

tuyệt đối (cm /ngày)

Tốc độ tăng trưởng

đặc biệt (%/ngày)

40 0,044±0,001b 0,634±0,010b

60 0,037±0,004a 0,563±0,040a

80 0,035±0,001a 0,532±0,011a

• Tăng trưởng về chiều cao cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Tăng trưởng về chiều cao cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Nghiệm thức

(con/m3)

Tốc độ tăng trưởng

tuyệt đối (cm/ngày)

Tốc độ tăng trưởng

đặc biệt (%/ngày)

40 0,022±0,000b 0,592±0,009b

60 0,017±0,001a 0,497±0,029a

80 0,017±0,001a 0,483±0,027a

• Tỷ lệ sống của cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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• Sinh khối cá và hệ số thức ăn của cá sau 4 tháng nuôi

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

Nghiệm thức (con/m3) Sinh khối (g/m3) FCR

40 1.102±60,3b 1,64±0,08a

60 858±14,2a 2,31±0,07b

80 917±127a 2,69±0,22c

• Sự phân cỡ về khối lượng của cá sau 4 tháng nuôi

Nghiệm thức (con/m3) Hệ số phân cỡ (CV)

40 0,35±0,06a

60 0,37±0,05a

80 0,49±0,10a

Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu
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Ảnh hưởng mật độ cá nâu nuôi trong hệ thống
biofloc đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu

KẾT LUẬN

Nuôi cá nâu trong hệ thống Biofloc tốt nhất bằng
bón bổ sung rỉ đường với tỷ lệ C:N=15:1 và mật độ
nuôi cá nâu là 40 con/m3
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